
Dạy Tổng Số tiết
Số tiết Số tiết Số tiết Số tiết Số tiết HSG số tiết tiêu chuẩn

dạy chính dạy TC HĐNGLL k. n LSĐP 10,11,12 công tác trong HK

1 LÊ THỊ HIỆP 12/8,12/6,10/9, 10/5 CN 12/8 12 2 3 4 1 22

2 TRẦN THỊ HOA 12/5,12/11,10/2,10/3 CN 10/2+TPCM 12 1 3 5 21

3 PHẠM THỊ HÀ 12/3,11/4,11/9,11/11 TTCM 12 1 3 3 19

4 ĐOÀN THỊ BÍCH HÀ 12/1,12/7,11/5,11/10 CN 11/5 12 2 4 4 22

5 TRẦN HOA PHƯỢNG 12/9,11/6,11/7,11/3 CN 12/9+ TK 12 2 6 1 21

6 ĐỖ THỊ THU THỦY 12/2,10/1,10/8 CN 10/8 9 1 3 4 4 21

7 LÊ THỊ HẠNH 12/10,10/4,10/7 CN 12/10 9 2 3 4 1 19

8 PHẠM THỊ BỐN 12/12,11/1,11/8,11/12 CN 11/8 12 1 3 4 20

9 12/4,11/2,11/13 CN 12/4 9 1 3 9 0 22

PHT CM

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2025 - 2026

Số tiết dạy và kiêm nhiệm

TRƯỜNG THPT ĐỖ ĐĂNG TUYỂN BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
TỔ :   NGỮ VĂN

STT Dạy môn, lớp Kiêm 
 nhiệm

Tổng 
số 
tiết

HỌ VÀ TÊN 
GIÁO VIÊN

Phú Thuận, ngày 22 tháng 8  năm 2025
          HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THỊ NÊN

TC
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